
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT                          Bình Định, ngày      tháng     năm 2020 

V/v đề nghị phê duyệt, xử 

lý tài sản (phần tài sản 

thuộc Hợp phần 5) Dự án 

Quản lý Thiên tai (WB5) 

tỉnh Bình Định kết thúc 

hoạt động 
 

 

    Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT 

                   

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Để có cơ sở tiếp tục quản lý, sử dụng tài sản sau khi kết thúc hoạt động 

đảm bảo đúng tiêu chuẩn định mức, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quyết định phê duyệt, xử lý tài sản của dự án Quản lý 

Thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định kết thúc hoạt động với những nội dung chủ yếu 

như sau: 

1. Tài sản bàn giao về Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục quản 

lý, sử dụng: 

- Máy móc, thiết bị văn phòng (nguyên giá theo sổ sách: 74.300.000 đồng, 

giá trị còn lại: 0 đồng). 

 - Tài sản khác: nguyên giá theo sổ sách: 76.500.000 đồng, giá trị còn lại: 

28.687.500 đồng. 

2. Tài sản bàn giao về Chi cục Thủy lợi tiếp tục quản lý, sử dụng: 

- Xe ô tô 7 chỗ ngồi, hiệu TOYOTA FORTUNER TGN51L-NKPSKU  

(FORTUNER V 4X4) biển kiểm soát số 77DA-000.34 để phục vụ công tác 

phòng chống thiên tai, thông số kỹ thuật xe: 

Số loại (Model code): FORTUNER;  Màu sơn: Xám. 

Số khung: RL4YX59G 8E9018052. 

Số máy:     2TR7706326. 

Nguyên giá theo sổ sách:  1.168.027.000 đồng. 

Giá trị còn lại:                  692.493.500 đồng. 

Năm sản xuất: 2012. 

Năm đưa vào sử dụng: 2014. 

- Máy móc, thiết bị văn phòng: nguyên giá theo sổ sách: 270.800.000 

đồng, giá trị còn lại: 21.750.000 đồng. 
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- Tài sản khác: nguyên giá theo sổ sách: 170.100.000 đồng, giá trị còn lại: 

46.837.500 đồng. 

3. Trình tự xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi thúc: 

Ban Quản lý dự án Quản lý Thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định và các đơn vị 

được giao tài sản để thực hiện các hoạt động dự án có trách nhiệm bảo quản 

nguyên trạng tài sản và hồ sơ của tài sản cho đến khi bàn giao cho cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, được tiếp nhận hoặc hoàn thành việc bán, thanh lý tài sản theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền. 

Sau khi có quyết định xử lý tài sản của cấp có thẩm quyền, việc tổ chức 

xử lý tài sản được thực hiện như sau: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định cấp có thẩm quyền, Ban 

Quản lý dự án Quản lý Thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được tiếp nhận tài sản thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận 

tài sản theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017. 

Các đơn vị tiếp nhận bàn giao tài sản tiến hành kê khai tài sản theo quy 

định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về 

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

 UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, 

giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K10, K17         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 Nguyễn Tuấn Thanh 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH

II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý:

ST

T
Danh mục tài sản

Đơn vị 

tính

Số 

Lượng

Nguyên giá 

(đồng)

Giá trị còn lại 

(đồng)

Giá trị 

TSCĐ giảm 

(đồng)

Hình thức 

xử lý
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A Xe Ô tô    1.168.027.000    692.493.500                   -   

1 Xe Toyota Fortuner      Chiếc 1    1.168.027.000    692.493.500 

Đề nghị bàn giao 

cho Chi cục Thủy 

lợi Bình Định 

phục vụ công tác 

phòng chống thiên 

tai

B Máy móc, thiết bị       345.100.000      21.750.000                   -                             -   

I
Tài sản đề nghị giao cho Sở Nông nghiệp và 

PTNT
        74.300.000                     -                     -   

1 Máy tính xách tay Sony vaio SVF14217SGB Chiếc 1 16.000.000                     -   

2 Máy vi tính để bàn đồng bộ Dell 270SFF Bộ 1 16.500.000                     -   

3 Máy in đen trắng Canon 3300 Chiếc 4 16.800.000                     -   

4 Máy chiếu Panasonic PT-LB90NTEA Chiếc 1 25.000.000                     -   

II Tài sản đề nghị giao cho Chi cục Thủy lợi 270.800.000 21.750.000 0

I. Tên dự án: Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định  

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

Mẫu số 07/TSC-TSDA

(Kèm theo Văn bản số:           /UBND-KT ngày    /11/2020 của UBND tỉnh Bình Định)

Đề nghị bàn giao 

cho Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

Bình Định



ST

T
Danh mục tài sản

Đơn vị 

tính

Số 

Lượng

Nguyên giá 

(đồng)

Giá trị còn lại 

(đồng)

Giá trị 

TSCĐ giảm 

(đồng)

Hình thức 

xử lý
Ghi chú

1
Máy tính xách tay chuyên dụng Sony Vaio Pro 

SVP13213SG
Chiếc 1 25.000.000                     -   

2
Máy vi tính để bàn đồng bộ chuyên dụng HP 

Elite 8300 SFF
Bộ 1 24.500.000                     -   

3 Máy vi tính để bàn đồng bộ Dell 270SFF Bộ 7 115.500.000                     -   

4 Máy in màu Canon Laser LBP 7100CN Chiếc 1 8.500.000                     -   

5 Máy in đen trắng Canon 3300 Chiếc 4 16.800.000                     -   

6 Máy Photocopy Digial Copier- IR2420L Chiếc 1 58.000.000      21.750.000 

7 Máy Scan Epson V33 Chiếc 2 4.500.000                     -   

8 Máy chiếu Panasonic PT-LB3EA Chiếc 1 15.500.000                     -   

9
Màn chiếu có chân TRIPOD TOPLITE 96" x 

96"/2.44m x 2.44m
Chiếc 1 2.500.000                     -   

C Tài sản khác       246.600.000      75.525.000                   -                             -   

I
Tài sản đề nghị giao cho Sở Nông nghiệp và 

PTNT
        76.500.000      28.687.500                   -   

1 Hệ thống âm thanh hội trường Bộ 1 76.500.000      28.687.500 

Đề nghị bàn giao 

cho Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

Bình Định

II Tài sản đề nghị giao cho Chi cục Thủy lợi       170.100.000      46.837.500                   -   

Đề nghị bàn giao 

cho Chi cục Thủy 

lợi Bình Định



ST

T
Danh mục tài sản

Đơn vị 

tính

Số 

Lượng

Nguyên giá 

(đồng)

Giá trị còn lại 

(đồng)

Giá trị 

TSCĐ giảm 

(đồng)

Hình thức 

xử lý
Ghi chú

1

Bàn họp, tiếp khách phòng lãnh đạo Hòa Phát 

CT2010H2 + 08 ghế gỗ tự nhiên (khung gỗ 

hương, mặt gỗ hương)

Bộ 2 26.000.000        9.750.000 

2
Bàn làm việc lãnh đạo Hòa Phát DT1890H2 + 

01 ghế gỗ tự nhiên (khung gỗ hương, mặt gỗ 
Bộ 2 10.200.000        3.825.000 

3
Bàn làm việc nhân viên Hòa Phát LC12+ ghế 

nhân viên 
Bộ 7 23.800.000

4 Tủ hồ sơ gỗ Hòa Phát DC1340M Cái 2 10.700.000        4.012.500 

5 Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát CAT09K4 Cái 5 14.000.000

6
Máy điều hoà DAIKIN, 18.000BTU, inverter, 

loại 2 cục 1 chiều 
Cái 4 78.000.000      29.250.000 

7
Máy định vị cầm tay GPS Garmin - GPSMAP 

78
Cái 1 7.400.000

Cộng    1.759.727.000    789.768.500                   -   

III.

IV. Đề xuất kiến nghị: Không.

Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản: Biên bản bàn giao và nghiệm thu trang thiết bị giữa Ban Quản lý dự án WB5 và Văn 

phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

Đề nghị bàn giao 

cho Chi cục Thủy 

lợi Bình Định
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